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LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D2 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/12 đến 06/12
Nguyễn Thị Dung 
	Tuần 2
Từ 09/12 đến 13/12
Nguyễn Thị Huyền Trang 
	Tuần 3
Từ 16/12 đến 20/12
Dương Thị Nhung 
	Tuần 4
Từ 23/12 đến 27/12
Nguyễn Thị Dung 
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ
	- Cô giáo âu yếm, dỗ dành trẻ để trẻ không khóc, quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ lời nói. 
+ Trẻ nhận biết được trạng thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi (MT36) 
- Cô hướng dẫn, giúp trẻ cất dép, cất ba lô về đúng nơi quy định, đúng kí hiệu của trẻ.
- Trẻ chơi đồ chơi theo ý thích của trẻ và cất dọn đồ chơi đúng quy định 
	MT36

	Thể dục sáng
	* Tập các động tác kết hợp với nơ tay: 
- Khởi động: Xoay các khớp và đi vòng tròn theo nhạc.
- Trọng động:
+ Hô hấp: Ngửi hoa. 
+ Tay: Hai tay sang ngang, hạ xuống 
+ Bụng: Quay người sang 2 bên phải, trái 
+ Chân: Bật tại chỗ. 
+ Điều hòa: 2 tay đưa sang 2 bên nhẹ nhàng. 
- Dân vũ: Picachu
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập với nhạc không lời 
- Trò chuyện với trẻ về đồ dùng cá nhân của bé. 
- Trò chuyện về đồ dùng để ăn. 
- Trò chuyện với trẻ về 22/12 ngày quân đội nhân dân Việt Nam.
- Trò chuyện về đồ dùng để uống. 
=> Giáo dục trẻ biết cách giữ gìn đồ dùng trong gia đình, đồ dùng cá nhân. Trẻ biết ăn uống đảm bảo vệ sinh sạch sẽ như trước khi ăn phải rửa tay, ăn đồ chín. 

	

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Âm nhạc
- DH: Đôi dép
- TCÂN: Ai đoán giỏi

          
	Âm nhạc
- DH: Vui đến trường

- NH: Cùng múa vui
	Âm nhạc
- NH: Chú bộ đội
- TCAN: Ai đoán giỏi.


	Âm nhạc
- NH: Cả nhà đều yêu
- TCAN: Tai ai tinh


	MT3, MT28

	
	T3
	Hoạt động nhận biết
Đồ dùng cá nhân của bé
	Hoạt động nhận biết
Cái bát - cái thìa
	Hoạt động nhận biết
Chú bộ đội
	Hoạt động nhận biết
Cái cốc
	

	
	T4
	Làm quen thơ - truyện
Đi dép
(Đa số trẻ chưa biết)


	Làm quen thơ - truyện
Cái bát
 Đa số trẻ chưa biết ) (MT28)
	Làm quen thơ - truyện
Chú bộ đội
(Đa số trẻ chưa biết)


	Làm quen thơ - truyện
Cháu chào ông ạ
(Đa số trẻ chưa biết)


	

	
	T5
	Phát triển vận động
- BTPTC: Tập với hoa
- VĐCB: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
- TCVĐ: Nu na nu nống
	Phát triển vận động
- BTPTC: Tập với nơ
- VĐCB: Tung bóng qua dây
- TCVĐ: Một đoàn tàu (MT3)
	Phát triển vận động
- BTPTC: Tập với hoa
- VĐCB: Ném bóng trúng đích
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
	Phát triển vận động
- BTPTC: Tập với hoa
- VĐCB: Bò thẳng hướng theo đường hẹp
- TCVĐ: Bắt bướm
	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Tô màu balo ( Tiết mẫu)
	Hoạt động tạo hình
Làm cốc đựng màu (Tiết đề tài)
	Hoạt động tạo hình
Tô màu mũ bộ đội
( Tiết mẫu )
	Hoạt động tạo hình
Trang trí chiếc đèn ngủ (Áp dụng phương pháp Montessori)
	

	Hoạt động ngoài trời
	*Tuần 1: 
- Quan sát: Quan sát vường rau, Quan sát hoa đậu biếc, quan sát cây ổi, quan sát cây hoa hồng, quan sát hoa dừa cạn.
- TCVĐ: Bắt bướm, Trời nắng trời mưa, bóng tròn to, gieo hạt, thổi bong bóng
- Chơi tự do: Chơi quanh sân trường có các đồ chơi ngoài trời.
*Tuần 2:
- Quan sát: Quan sát thời tiết, quan sát cầu trượt, quan sát đu quay, tham quan khu vận động, quan sát cây góc thiên nhiên, quan sát cây hoa đồng tiền.
-TCVĐ: Lộn cầu vồng, trời nắng trời mưa, bóng tròn to, ô tô và chim sẻ, dung dăng dung dẻ,
- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, cầu trượt…
*Tuần 3: 
- Quan sát: Quan sát vườn cây ăn quả, cây hoa lan, quan sát hoa giấy, quan sát hoa cúc, thăm quan các lớp 
- TCVĐ: Bóng tròn to, ô tô và chim sẻ, bắt bướm, trời nắng trời mưa, lộn cầu vồng…
- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, cầu trượt…
* Tuần 4: 
- Quan sát: Quan sát vườn cổ tích, quan sát cây quất, quan sát cây hồng xiêm, quan sát hoa ly, tham quan xung quanh trường học.
- TCVĐ: Gieo hạt, Thổi bong bóng, một đoàn tàu, lái taxi, bắt bướm …
- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, cầu trượt…
* HĐ giao lưu:
- Thứ 5 tuần 2: Giao lưu với lớp D3: Tổ chức trò chơi: Trời nắng trời mưa, Bóng tròn to, Gieo hạt 
- Thứ 5 tuần 4: Hoạt động trải nghiệm: Trẻ thực hành lau lá cây ( áp dụng phương pháp Montessori) 
	

	Chơi tập ở các góc
	* Góc trọng tâm: Âm nhạc, Bé chơi với búp bê.
- Góc bé chơi với búp bê: Trẻ biết cách bế búp bê, ru búp bê ngủ 
+ Chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng được một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc. (MT18) 
* Góc nghệ thuật:
- Âm nhạc: Trẻ hát múa các bài hát mà trẻ thuộc, trẻ chơi các trò chơi âm nhạc. 

* Góc nghệ thuật:
- Âm nhạc: Trẻ hát múa các bài hát mà trẻ thuộc, trẻ chơi các trò chơi âm nhạc.
- Tạo hình: Cho trẻ tô màu các đồ dùng trong gia đình, đồ dùng để ăn, uống.
+ Trẻ tô màu, vẽ. xếp hình (cầm bút di màu, vẽ nghuệch ngoạc). (MT43) 
* Góc bé hoạt động với đồ vật: 
+ Trẻ biết xâu vòng, chơi thả hộp tròn, vuông chơi với đồ vật. 
+ Thực hành kỹ năng kẹp áo trên dây (áp dụng phương pháp Montessori) 
	MT18, MT43

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Tập cho trẻ những thói quen tốt như ăn uống từ tốn, nhai kĩ khi muốn ho hoặc hắt hơi phải lấy tay che miệng...; Không lấy tay bốc thức ăn, không xúc thức ăn của bạn hoặc xúc thức ăn cho bạn.
- Tiếp tục luyện cho trẻ thói quen không ngậm tay, không bỏ, ngậm đồ chơi vào miệng.
- Trẻ biết gọi cô khi quần áo bị ướt, bẩn. Tự cài, cới cúc, buộc dây giầy, đi vệ sinh, nước uống
+ Làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (Lấy nước uống, đi vệ sinh...). (MT11) 
- Cho trẻ đi vệ sinh cô trò chuyện với trẻ sau đó cho trẻ lên giường đi ngủ 
- Cô kể cho trẻ nghe chuyện để trẻ dễ đi vào giấc ngủ với những trẻ khó ngủ cô cho trẻ nằm riêng và vỗ về cho trẻ ngủ 
	MT11

	Chơi - tập buổi chiều
	Vận động nhẹ: “ Hai chú lính chì, “ 10 ngón tay nhúc nhích”, “ dung dăng dung dẻ”…
* Tuần 1: 
Thứ hai: HDTC: Lái taxi 
Thứ ba: Rèn trẻ cất dép đúng nơi quy định
Thứ tư: Ôn thơ : Đi dép 
Thứ năm:Rèn trẻ cất balo đúng nơi quy định 
Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.
* Tuần 2: 
Thứ hai: HDTC: Ô tô và chim sẻ 
Thứ ba: Rèn trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định 
Thứ tư: Ôn thơ Cái bát
Thứ năm: Rèn trẻ kĩ năng cầm bút
Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.
* Tuần 3: 
Thứ hai: Ôn TC: Con bọ dừa 
Thứ ba: Rèn trẻ kĩ năng rửa tay
Thứ tư: Ôn thơ: chú bộ đội
Thứ năm: Rèn trẻ kĩ năng ngồi học ngay ngắn
Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.
* Tuần 4: 
Thứ hai: HDTC: Hai chú lính chì
Thứ ba: Rèn kĩ năng lau mặt 
Thứ tư: Ôn thơ: Cháu chào ông ạ
Thứ năm: Rèn trẻ xúc miệng nước muối 
Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 
	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Đồ dùng của bé 
	Đồ dùng để ăn 
	Chú bộ đội 
	Đồ dùng để uống 

	

	Đánh giá KQ thực hiện
	……………………………………………………………………………………………………………...
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	Ban giám hiệu
	Khối trưởng
	Giáo viên

	


Hiệu phó
	


TTCM khối NT
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